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1 45002710 7140231 Sư phạm Tiếng Anh LÂM HÀ ANH 20/12/2003 Nữ 45 01 2 24.70
2 42000813 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN HOÀNG MINH ANH 14/11/2003 Nữ 42 01 1 25.75
3 52000061 7140231 Sư phạm Tiếng Anh TRẦN VŨ CHÂU ANH 11/05/2003 Nữ 52 01 2 24.95
4 02009696 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN HOÀNG KHÁNH BĂNG 08/03/2003 Nữ 02 07 3 25.90
5 42007835 7140231 Sư phạm Tiếng Anh HOÀNG ANH ĐÀO 01/10/2003 Nữ 42 10 1 24.60
6 43007433 7140231 Sư phạm Tiếng Anh TRẦN CÔNG QUỐC DŨNG 08/09/2003 Nam 43 10 1 24.80
7 42006719 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN THỊ QUỲNH DUYÊN 12/02/2003 Nữ 42 10 1 24.90
8 42000120 7140231 Sư phạm Tiếng Anh PHẠM NGUYỆT XUÂN ĐÔNG GIAO 02/02/2003 Nữ 42 01 1 25.00
9 31000520 7140231 Sư phạm Tiếng Anh ĐOÀN THỊ NGỌC HẠ 10/01/2003 Nữ 31 02 1 25.20

10 02001446 7140231 Sư phạm Tiếng Anh PHẠM ĐOÀN NHẬT HẠ 02/05/2003 Nữ 02 25 3 25.23
11 42000134 7140231 Sư phạm Tiếng Anh VÕ QUANG HẢI 15/06/2003 Nam 42 01 1 25.15
12 52012521 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 20/07/2003 Nữ 52 03 1 24.55
13 47005683 7140231 Sư phạm Tiếng Anh TRẦN THỊ HẰNG 07/04/2001 Nữ 47 03 01 1 25.60
14 42006807 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN HÀ QUANG HUY 12/03/2003 Nam 42 10 1 24.70
15 48007174 7140231 Sư phạm Tiếng Anh LÊ THÀNH LÂM 28/04/2003 Nam 48 01 2 25.50
16 42001107 7140231 Sư phạm Tiếng Anh TRẦN XUÂN MAI 23/03/2003 Nữ 42 01 1 25.50
17 42000343 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN HOÀNG THY NGÂN 02/01/2003 Nữ 42 06 1 26.15
18 42005609 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN 31/03/2003 Nữ 42 03 1 24.67
19 41001620 7140231 Sư phạm Tiếng Anh ĐẬU THỊ HỒNG NGỌC 07/01/2003 Nữ 41 06 2 26.33
20 42010841 7140231 Sư phạm Tiếng Anh ĐỖ VĂN NGUYÊN 17/03/2003 Nam 42 02 1 25.35
21 42006912 7140231 Sư phạm Tiếng Anh TẠ ÁNH NGUYỆT 04/11/2003 Nữ 42 10 1 26.85
22 41009789 7140231 Sư phạm Tiếng Anh BÙI GIA CÁT QUỲNH NHI 11/08/2003 Nữ 41 01 2 25.90
23 42005126 7140231 Sư phạm Tiếng Anh ĐOÀN NGUYỄN TÚ NHI 22/02/2003 Nữ 42 03 1 25.75
24 42000416 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN NGỌC UYÊN NHI 15/12/2003 Nữ 42 01 1 25.12
25 42006920 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI 23/05/2003 Nữ 42 10 1 26.35
26 42009906 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN THỊ YẾN NHI 10/01/2003 Nữ 42 11 1 25.50
27 52002910 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN HỒNG NHUNG 25/05/2003 Nữ 52 01 2 26.77
28 46003501 7140231 Sư phạm Tiếng Anh VŨ AN PHA 10/03/2003 Nam 46 03 1 25.60
29 42000455 7140231 Sư phạm Tiếng Anh GIÁP THỊ ÁNH PHƯƠNG 15/08/2003 Nữ 42 01 1 25.50
30 42001237 7140231 Sư phạm Tiếng Anh LÊ ANH PHƯƠNG 10/04/2003 Nữ 42 01 1 24.75
31 29004680 7140231 Sư phạm Tiếng Anh VI THỊ HÀ PHƯƠNG 18/01/2003 Nữ 29 03 01 1 27.20
32 42000494 7140231 Sư phạm Tiếng Anh HOÀNG KIM QUYÊN 28/12/2003 Nữ 42 01 1 24.52
33 42007266 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGÔ TIỂU QUYÊN 04/01/2003 Nữ 42 10 1 26.17
34 42001282 7140231 Sư phạm Tiếng Anh ĐẶNG VŨ NHƯ QUỲNH 15/03/2003 Nữ 42 01 1 25.95
35 42000512 7140231 Sư phạm Tiếng Anh VŨ LÊ DIỄM QUỲNH 09/06/2003 Nữ 42 01 1 26.30
36 42001316 7140231 Sư phạm Tiếng Anh VŨ NGUYỄN ĐAN TÂM 08/04/2003 Nữ 02 16 1 24.63
37 42002582 7140231 Sư phạm Tiếng Anh HUỲNH NGỌC NHẬT TÂN 12/10/1998 Nam 42 01 1 25.05
38 48010152 7140231 Sư phạm Tiếng Anh VŨ DUY TÂN 22/11/2003 Nam 48 01 2 26.00
39 42005254 7140231 Sư phạm Tiếng Anh VOÒNG ĐỨC THÀNH 27/12/2003 Nam 42 03 01 1 25.30
40 42000542 7140231 Sư phạm Tiếng Anh LÊ HOÀNG PHƯƠNG THẢO 24/02/2003 Nữ 42 01 1 24.65
41 42012128 7140231 Sư phạm Tiếng Anh VŨ THÙY NGUYÊN THẢO 25/04/2003 Nữ 42 02 1 24.60
42 45000354 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGHIÊM THỊ MINH THƯ 17/09/2003 Nữ 45 02 1 25.65
43 42005288 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN MINH THƯ 24/11/2003 Nữ 42 03 1 24.90
44 52004718 7140231 Sư phạm Tiếng Anh TRẦN THỊ ANH THƯ 05/12/2003 Nữ 52 02 2 25.85
45 42011589 7140231 Sư phạm Tiếng Anh HÀ THỊ THƯƠNG 14/01/2003 Nữ 42 02 1 26.40
46 42010958 7140231 Sư phạm Tiếng Anh LÊ HOÀNG QUỲNH THY 15/10/2003 Nữ 42 02 1 25.20
47 42003142 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGÔ THỊ THỦY TIÊN 16/09/2003 Nữ 42 01 1 25.18
48 45001766 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN THIỆN TIỀN 20/12/2000 Nam 45 03 2NT 25.00
49 35002439 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN HẠNH THANH TRÀ 27/12/2003 Nữ 35 07 1 25.55
50 42000649 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN HUỲNH BẢO TRÂM 01/05/2003 Nữ 42 01 1 24.95
51 42005724 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM 27/02/2003 Nữ 42 03 1 25.15
52 42007025 7140231 Sư phạm Tiếng Anh HÀ TRẦN PHƯƠNG TRANG 16/02/2003 Nữ 42 10 1 26.50
53 42007028 7140231 Sư phạm Tiếng Anh LÊ THỊ HUYỀN TRANG 29/10/2003 Nữ 42 10 1 24.85
54 45004003 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN HỮU MỸ TRINH 05/06/2003 Nữ 45 04 2 25.52
55 45004007 7140231 Sư phạm Tiếng Anh TRƯƠNG ĐẶNG BẢO TRINH 23/12/2003 Nữ 45 01 2 24.95
56 40008418 7140231 Sư phạm Tiếng Anh PHẠM THỊ MỸ TRƯNG 12/01/2003 Nữ 40 03 1 24.50
57 47000995 7140231 Sư phạm Tiếng Anh HỒ XUÂN TÙNG 13/04/2003 Nam 47 01 2 24.57
58 42007060 7140231 Sư phạm Tiếng Anh LÊ THỊ THANH TUYỀN 22/09/2003 Nữ 42 10 1 25.05
59 29011772 7140231 Sư phạm Tiếng Anh ĐINH TÚ UYÊN 25/04/2002 Nữ 29 13 1 26.00
60 52009578 7140231 Sư phạm Tiếng Anh PHẠM HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 14/10/2003 Nữ 52 06 1 25.05
61 52004837 7140231 Sư phạm Tiếng Anh HOÀNG THỊ HỒNG VÂN 29/11/2003 Nữ 52 02 2 25.65
62 47007658 7140231 Sư phạm Tiếng Anh BÙI THOẠI YẾN VY 25/03/2003 Nữ 47 01 2 26.00
63 47003967 7140231 Sư phạm Tiếng Anh PHAN GIA VY 01/10/2003 Nữ 47 10 2 25.33
64 46001411 7140231 Sư phạm Tiếng Anh TRẦN THẢO VY 19/02/2003 Nữ 46 03 2 25.10
65 42005414 7140231 Sư phạm Tiếng Anh LƠ MU K' WĂN 26/04/2003 Nữ 42 12 01 1 25.65
66 42002163 7140231 Sư phạm Tiếng Anh GIÔN - XI 14/01/2003 Nữ 42 03 01 1 25.80
67 45003595 7140231 Sư phạm Tiếng Anh NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG YÊN 16/08/2003 Nữ 45 01 2 24.65
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